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Tóm tắt: 

Hệ thống các văn bản pháp luật về khoa học và công nghệ (KH&CN) ở Việt Nam ngày 
càng được hoàn thiện. Đồng thời với việc ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật 
KH&CN, Nhà nước đã ban hành một số đạo luật chuyên ngành hẹp điều chỉnh một hay 
một số vấn đề của hoạt động KH&CN. Đây là hành lang pháp lý cho hoạt động KH&CN ở 
Việt Nam. Trên thực tế, nhiều chính sách KH&CN đã có hiệu lực thi hành, song câu hỏi 
liệu chính sách có đạt được mục tiêu đề ra? Có ảnh hưởng ra sao đối với tổ chức/cá nhân 
hoạt động trong lĩnh vực KH&CN, đối với sự phát triển KH&CN, kinh tế - xã hội cũng như 
các lĩnh vực khác?… vẫn chưa có câu trả lời, vì công tác đánh giá chính sách cũng như 
tác động chính sách KH&CN chưa được quan tâm trong thực tiễn Việt Nam. Trong khuôn 
khổ bài viết này, tác giả đưa ra khái niệm, vai trò của công tác đánh giá tác động chính 
sách KH&CN trong công tác quản lý, những thuận lợi và khó khăn trong công tác đánh 
giá tác động chính sách KH&CN ở Việt Nam, qua đó, đề xuất khung đánh giá tác động 
chính sách KH&CN sau khi ban hành. 

Từ khóa: Văn bản quy phạm pháp luật; Chính sách KH&CN; Đánh giá chính sách.  

Mã số: 16051001 

 

1. Sự cần thiết đánh giá tác động chính sách khoa học và công nghệ sau 
khi ban hành 

Đánh giá tác động chính sách KH&CN sau khi ban hành là rà soát, xem xét 
các tác động do việc thực thi chính sách sau khi ban hành đã tạo ra, cung 
cấp các bằng chứng (về hiệu quả của chính sách, những ảnh hưởng tích 
cực/tiêu cực, mong muốn/ngoài mong muốn của chính sách đối với 
KH&CN, đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, đối với đối tượng hưởng thụ 
chính sách, các lĩnh vực khác…), qua đó, cơ quan chức năng có cơ sở khoa 
học để giải trình, chỉnh sửa, hoàn thiện hoặc bãi bỏ chính sách trong trường 
hợp cần thiết, giúp nâng cao hiệu quả chính sách cũng như hiệu quả của 
công tác quản lý.  

                                           
1 Liên hệ tác giả: pqanh1609@gmail.com  
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Chính sách KH&CN sau khi ban hành không được đánh giá hay chỉ được 
đánh giá theo cách không chính thống, theo cảm tính sẽ có thể dẫn đến một 
số trường hợp chính sách không hiệu quả vẫn được triển khai, không được 
điều chỉnh kịp thời, gây lãng phí hoặc trong trường hợp chính sách thực sự 
có hiệu quả, mang lại tác động tích cực nhưng lại không có cơ sở để khẳng 
định.  

Tuy nhiên, nếu đánh giá tác động của tất cả các chính sách sau khi ban hành 
sẽ phải đối mặt với đòi hỏi quá mức về các nguồn tài nguyên hoặc phải dàn 
trải nguồn lực để đánh giá. Do vậy, để công tác đánh giá được hiệu quả, cần 
xác định mức độ ưu tiên cho các chính sách cần được đánh giá sau khi ban 
hành và áp dụng một khung đánh giá thống nhất. 

2. Những thuận lợi, khó khăn trong đánh giá tác động của chính sách 
khoa học và công nghệ sau khi ban hành ở Việt Nam 

Về thuận lợi, hệ thống các văn bản pháp luật về KH&CN ở Việt Nam ngày 
càng được hoàn thiện. Đồng thời với việc ban hành các văn bản hướng dẫn 
thi hành Luật KH&CN năm 2000, Nhà nước còn ban hành một số đạo luật 
chuyên ngành hẹp điều chỉnh một hay một số vấn đề của hoạt động 
KH&CN như Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, Luật Chuyển giao công nghệ 
năm 2006, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2006, Luật Công 
nghệ cao năm 2008, Luật Đo lường năm 2011,... Năm 2013, Luật KH&CN 
sửa đổi được ban hành. Đây là hành lang pháp lý cho hoạt động KH&CN ở 
Việt Nam.  

Chính sách có đạt được mục tiêu đề ra hay không phụ thuộc vào tính đúng 
đắn, sự phù hợp và tính khả thi của chính sách. Trên thực tế, việc xác định 
nhiệm vụ KH&CN chưa hoàn toàn xuất phát từ các nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội2. Đây là một trong những khó khăn khi đánh giá tác động 
của chính sách KH&CN đến sự phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt đối với 
chính sách có mục tiêu định tính, không rõ ràng. 

Hiệu quả triển khai chính sách cũng là yếu tố rất quan trọng để chính sách 
đi đúng mục tiêu và kế hoạch đề ra. Trên thực tế, việc triển khai, thực thi 
chính sách KH&CN ở Việt Nam còn có nhiều bất cập. Các văn bản hướng 
dẫn thực thi chính sách mới thường không đầy đủ, đồng bộ, đôi khi còn 
mâu thuẫn, gây ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện. Công tác tập huấn, hướng 
dẫn triển khai chính sách KH&CN chưa được chú trọng, dẫn đến việc triển 
khai chính sách KH&CN chưa đồng nhất từ trung ương đến địa phương. 
Việc phối hợp triển khai chính sách giữa các đơn vị chức năng chưa chặt 
chẽ. Hơn nữa, Việt Nam chưa có cơ chế đánh giá hiệu quả triển khai chính 

                                           
2 Trích trong Báo cáo đánh giá tác động kinh tế - xã hội, dự án Luật KH&CN sửa đổi, trang 7. 
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sách nên không có cơ sở để phát hiện và điều chỉnh kịp thời những vướng 
mắc, bất hợp lý, dẫn đến hạn chế đạt được mục tiêu của chính sách, gây khó 
khăn trong đánh giá tác động của chính sách. 

Hiện nay, chưa có cơ sở dữ liệu phục vụ công tác đánh giá KH&CN nói 
chung. Nguồn thông tin dữ liệu hiện có là không đầy đủ, thiếu đồng nhất. 
Việc thu thập, bổ sung thông tin gặp nhiều khó khăn do không có quy định 
cho công tác đánh giá nên không có chế tài xử lý đối với trường hợp không 
cung cấp thông tin được yêu cầu. Việc thiếu thông tin, dữ liệu là không thể 
tránh khỏi. Đây là khó khăn đối với công tác đánh giá nói chung và đánh 
giá tác động chính sách KH&CN nói riêng. 

Theo Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 hướng dẫn thi hành 
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03/6/2008 quy định về 
đánh giá văn bản sau khi thi hành, cụ thể, sau ba năm, kể từ ngày luật, pháp 
lệnh, nghị định có hiệu lực, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 
chủ trì soạn thảo có trách nhiệm đánh giá tác động của văn bản trong thực 
tiễn. Tuy nhiên, quy định đánh giá tác động văn bản (luật, pháp lệnh, nghị 
định) sau khi ban hành mới chỉ dừng lại ở nghị định, chưa có thông tư 
hướng dẫn thực hiện nên các cơ quan chức năng không đưa công tác đánh 
giá tác động chính sách sau khi ban hành vào chương trình hoạt động của 
đơn vị. Do vậy, các nguồn lực (nhân lực, tài lực,…) phục vụ cho công tác 
đánh giá không được bố trí. Về nguyên tắc, để đánh giá cần phải có khung 
đánh giá bao gồm quy trình, phương pháp, tiêu chí/chỉ số và áp dụng khung 
trên toàn hệ thống. Song cho đến nay, Việt Nam chưa có khung đánh giá 
tác động chính sách KH&CN sau khi ban hành. Như vậy, việc đánh giá tác 
động chính sách KH&CN sau khi ban hành ở Việt Nam là không bắt buộc, 
chưa thành hệ thống, thiếu sự chủ trì của cơ quan chức năng nên kết quả 
đánh giá không thể đem lại hiệu quả cho cơ quan ban hành và thực thi 
chính sách.  

Để nâng cao hiệu quả công tác hoạch định và thực thi chính sách, Việt Nam 
cần xây dựng một khung đánh giá tác động chính sách KH&CN sau khi ban 
hành. Kết quả đánh giá sẽ cho biết mức độ chính sách đạt được mục tiêu, 
ảnh hưởng của chính sách đối với tổ chức/cá nhân hoạt động trong lĩnh vực 
KH&CN, đối với sự phát triển KH&CN, kinh tế - xã hội cũng như các lĩnh 
vực khác. Qua đó nhà quản lý, hoạch định chính sách có cơ sở để đưa ra 
những quyết định đúng đắn, giúp nâng cao hiệu quả chính sách cũng như 
hiệu quả của công tác quản lý. 

3. Đề xuất khung đánh giá tác động chính sách khoa học và công nghệ 
sau khi ban hành 

3.1. Quy trình đánh giá 
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Giai đoạn 1: Lập kế hoạch cho hoạt động đánh giá 

Bước 1: Xác định mục tiêu và các kết quả dự kiến của chính sách 

Bước đầu tiên trong lập kế hoạch đánh giá là xác định các mục tiêu và các 
kết quả dự kiến của chính sách, qua đây sẽ xác định được các vấn đề cần 
đánh giá. Đây là cơ sở để so sánh, xác định mức độ đạt được mục tiêu của 
chính sách. 

Bước 2: Xác định khách hàng đánh giá 

Để đảm bảo rằng, đánh giá cung cấp các bằng chứng hữu ích, cần xác định: 
Ai là người sử dụng các kết quả đánh giá? Mục tiêu đánh giá là gì? Các cân 
nhắc này cần được tiến hành trước khi bắt đầu tiến hành đánh giá.  

Người sử dụng kết quả đánh giá có thể là nhà quản lý, nhà hoạch định chính 
sách, nhà phân tích của các bộ ngành hay cơ quan chính phủ, nhà lãnh đạo 
địa phương, cơ quan thực thi hay các bên liên quan như các tổ chức công 
nghiệp, xã hội, nhóm cộng đồng địa phương và các bên có lợi ích liên 
quan,… 

Bước 3: Xác định mục tiêu đánh giá và các câu hỏi đánh giá 

Bước thứ ba trong giai đoạn lập kế hoạch đánh giá là xác định các mục tiêu 
đánh giá và các câu hỏi đánh giá. Các câu hỏi đánh giá cần phù hợp với 
mục tiêu đánh giá cho từng chính sách cụ thể, cần cân nhắc hiện trạng 
thông tin có thể thu thập được. 

Đánh giá tác động nên tập trung vào một số lượng nhỏ (5-7) các câu hỏi 
đánh giá chủ chốt liên quan đến mục tiêu đánh giá. Câu hỏi mở có thể được 
hỏi trong cuộc phỏng vấn hoặc bằng bảng hỏi. Các vấn đề được xem xét khi 
triển khai các câu hỏi đánh giá: 

- Mức độ đạt được mục tiêu của chính sách? 

- Các tác động tích cực/tiêu cực, trong dự kiến/ngoài dự kiến đối với 
nhóm đối tượng chính sách là gì?  

- Thái độ, quan điểm của nhóm đối tượng về chính sách? 

- Làm thế nào để đo lường các tác động của chính sách? Định tính hay 
định lượng? 

- Bằng chứng sẵn có về tác động của chính sách? Nếu chưa có, làm thế 
nào bổ sung? 

- Làm thế nào để đánh giá chi phí và lợi ích của chính sách? Đóng góp gì 
vào sự phát triển kinh tế - xã hội?  

- … 
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Bước 4: Lựa chọn phương pháp, công cụ đánh giá 

Đánh giá thành công phụ thuộc vào thông tin tốt bởi vì thông tin có thể giúp 
trả lời các câu hỏi đánh giá đã được đề ra. Phương pháp đánh giá là cách 
thức mà các yêu cầu thông tin được xác định và các dữ liệu liên quan được 
thu thập, quản lý và diễn giải. Dữ liệu có thể là định tính, định lượng hoặc 
kết hợp cả hai. 

Tác động của chính sách là sự thay đổi của kết quả trước và sau khi chính 
sách được ban hành. Khó khăn trong đánh giá tác động là phải biết được 
kịch bản xảy ra khi chưa có chính sách. Đây được gọi là giả thiết ngược. 
Đánh giá tác động sẽ dễ dàng nếu giả thiết ngược tồn tại. Tuy nhiên, giả 
thiết ngược được cho rằng không tồn tại trong thực tế, dẫn đến việc phải 
xây dựng nhóm đối chứng (bao gồm cá nhân/tổ chức là đối tượng/không 
phải đối tượng của chính sách) để so sánh với nhóm tham gia (bao gồm cá 
nhân/tổ chức là đối tượng của chính sách). Tất cả các phương pháp đều sử 
dụng giả định để xây dựng nhóm đối chứng dùng để so sánh với nhóm tham 
gia. Sử dụng một số phương pháp để xác định nhóm đối chứng, đó là:  

(1) Phương pháp so sánh trước - sau; 

(2) Phương pháp khác biệt kép; 

(3) Phương pháp so sánh điểm xu hướng. 

Về các công cụ đánh giá có thể xem xét, lựa chọn để sử dụng kết hợp các 
công cụ với nhau như: sử dụng chuyên gia; phân tích ngoại suy; phương 
pháp điều tra, khảo sát; tham vấn các bên liên quan,... Đánh giá hiệu quả 
kinh tế được sử dụng khi phân tích chi phí - lợi ích và phân tích chi phí - 
hiệu quả của chính sách sau khi ban hành. 

Phương pháp mô phỏng, xác suất thống kê đã được sử dụng trong các 
phương pháp xác định nhóm đối chứng kể trên. 

Bước 5: Lựa chọn tiêu chí, chỉ số đánh giá 

Sử dụng các tiêu chí, chỉ số định lượng và định tính để đo lường tác động 
của chính sách KH&CN sau khi ban hành, đó là sự thay đổi của các yếu tố 
trước và sau khi có chính sách. Các chỉ số được lựa chọn phải có tính khả 
thi cao về mức độ sẵn có của số liệu.  

Đánh giá tác động thực chất là đánh giá hiệu quả, đó là mức độ đạt được 
các mục tiêu đã đề ra và những ảnh hưởng (tích cực/tiêu cực) đối với các 
bên liên quan. Như vậy, tiêu chí/chỉ số đánh giá tác động chính sách 
KH&CN sẽ liên quan đến mức độ đạt được các mục tiêu được đề ra và 
những ảnh hưởng của chính sách đến các hoạt động KH&CN, đến nhận 
thức của tổ chức/cá nhân là đối tượng của chính sách. Việc ứng dụng kết 
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quả nghiên cứu KH&CN sẽ ảnh hưởng đến các ngành nghề cũng như ảnh 
hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, thái độ/quan điểm 
của tổ chức/cá nhân đối với chính sách cũng là yếu tố cần được xem xét, vì 
qua đây biết được mức độ ủng hộ/phản đối cũng như tính hợp lý của chính 
sách. Nhóm nghiên cứu đề xuất tiêu chí đánh giá tác động chính sách 
KH&CN sẽ bao gồm 6 tiêu chí liên quan đến các khía cạnh trên, cụ thể: 

- Tác động đối với nghiên cứu như: ảnh hưởng đến kinh phí cho hoạt 
động nghiên cứu, số lượng/chất lượng công bố khoa học, đào tạo 
nghiên cứu viên, hợp tác nghiên cứu trong nước và quốc tế, giữa 
trường đại học/viện nghiên cứu với doanh nghiệp, trang thiết bị phục 
vụ cho công tác nghiên cứu,… 

- Tác động đối với công nghệ như: ảnh hưởng đến hoạt động tạo ra công 
nghệ/quy trình/dịch vụ/sản phẩm mới có tính cạnh tranh; sở hữu trí tuệ; 
chuyển giao công nghệ; hợp tác trong nước và quốc tế về công 
nghệ/công nghệ cao; đào tạo nhân lực công nghệ có đủ trình độ hấp 
thu/cải tiến công nghệ; cơ sở hạ tầng phục vụ cho ươm tạo và chuyển 
giao công nghệ,… 

- Tác động đến thái độ, quan điểm của người tham gia hoạt động 
KH&CN như: cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, cơ chế đãi ngộ, trọng 
dụng nhân tài, thái độ đối với dịch vụ KH&CN được sử dụng và niềm 
tin đối với hệ thống bảo hộ SHTT. 

- Tác động đến nhận thức của người tham gia hoạt động KH&CN như: 
làm thay đổi quan điểm của cán bộ KH&CN về xác định nhiệm vụ 
KH&CN (xuất phát từ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, lấy 
doanh nghiệp làm trung tâm); mối liên kết giữa trường đại học/viện 
nghiên cứu và doanh nghiệp; công bố, hợp tác quốc tế về KH&CN; 
nhận thức về chuyển giao/thương mại hóa kết quả nghiên cứu, nhận 
thức của doanh nghiệp về đầu tư/ứng dụng kết quả nghiên cứu 
KH&CN/ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh; đổi mới/tạo ra 
sản phẩm/quy trình có tính cạnh tranh; chiến lược KH&CN của tổ 
chức;… tác động đến các chính sách KH&CN khác,… 

- Tác động đến kinh tế - xã hội như: nâng cao chất lượng hàng hóa/dịch 
vụ, ảnh hưởng đến lợi ích người tiêu dùng, đóng góp vào tổng kim 
ngạch xuất/nhập khẩu của sản phẩm công nghệ cao, tỷ lệ (%) đóng góp 
của KH&CN vào TFP, tác động đến thị trường việc làm, giảm chi phí 
do tăng hiệu quả/hiệu suất công việc,... 

- Tác động đến các lĩnh vực khác như: y tế, môi trường, nông nghiệp… 
thông qua ứng dụng các kết quả KH&CN. 
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Bước 6: Lập kế hoạch chi tiết 

Cơ quan đánh giá cần lập kế hoạch chi tiết cho hoạt động đánh giá, bao 
gồm: mục tiêu/phạm vi đánh giá; nội dung các nhiệm vụ cần triển khai thực 
hiện; tiêu chí, chỉ số đánh giá; phương pháp đánh giá; thời điểm tiến hành 
đánh giá, yêu cầu về thời gian; tiến độ triển khai thực hiện và phân bổ kinh 
phí; yêu cầu về định dạng báo cáo; sử dụng các kết quả. 

Sau khi xây dựng dự thảo kế hoạch, đơn vị đánh giá cần tổ chức tham vấn 
các bên liên quan, các chuyên gia để có thể thu thập các ý kiến góp ý về 
phương pháp, công cụ, tiêu chí/chỉ số đánh giá cũng như kế hoạch đánh giá. 
Việc tham vấn cũng sẽ tạo ra sự đồng thuận giữa các bên liên quan, thúc 
đẩy hoạt động đánh giá được thành công. 

Giai đoạn 2: Thực hiện hoạt động đánh giá 

Bước 7: Thu thập số liệu/thông tin về tác động của chính sách 

Việc thu thập số liệu/thông tin có thể thực hiện theo hai cách: thông qua 
bảng hỏi/phiếu điều tra hoặc thông qua phỏng vấn sâu. Trong trường hợp 
thu thập thông tin qua bảng hỏi, cần lưu ý và cân nhắc kỹ lưỡng các câu hỏi 
đặt ra, theo hướng bảo đảm tính khách quan, không áp đặt, gợi ý mà phải để 
cho người được phỏng vấn tự đưa ra đánh giá của mình. Về phương diện 
này, người đánh giá nên tham vấn ý kiến của các chuyên gia có kinh 
nghiệm trong hoạt động điều tra xã hội học, nhằm có thể đạt được một bảng 
hỏi tốt nhất cho việc thu thập số liệu. Người đánh giá cần tạo được sự ủng 
hộ, tham gia của các bên liên quan trong quá trình thu thập số liệu, quá trình 
tham vấn. 

Bước 8: Phân tích/đánh giá tác động 

Người đánh giá cần sàng lọc dữ liệu và thông tin đã thu thập được. Trong 
một số trường hợp cần phải thực hiện tham vấn bổ sung, thu thập thêm 
thông tin, hoặc khẳng định lại với bên cung cấp thông tin về những số 
liệu/thông tin còn chưa chắc chắn. 

Dựa trên các số liệu/thông tin, người đánh giá đưa ra các nhận định về mức 
độ đạt được mục tiêu của chính sách, các tác động tích cực/tiêu cực, mong 
muốn/không mong muốn của chính sách đối với khoa học, công nghệ, kinh 
tế - xã hội, các lĩnh vực khác, thái độ, nhận thức của cộng đồng khoa học là 
đối tượng của chính sách KH&CN,… Ngoài việc thu thập bằng chứng cho 
thấy tác động đã xảy ra, một tính năng quan trọng nữa của đánh giá tác 
động là hiểu được vai trò của việc can thiệp tạo ra tác động. 
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Bước 9: Đưa ra các đề xuất, kiến nghị hoàn thiện chính sách (nếu có) 

Trước hết, người đánh giá cần xác định được các nguyên nhân gây ra các 
tác động, gồm hai loại: (i) do những bất cập của bản thân chính sách; (ii) do 
quá trình tổ chức thực hiện chính sách. Sau đó, từ các nhận định/đánh giá 
về các tác động tích cực/tiêu cực và các nguyên nhân, người đánh giá cần 
đưa ra các khuyến nghị, đề xuất. Các đề xuất kiến nghị có thể bao gồm hai 
nhóm: (i) Kiến nghị về việc bổ sung, điều chỉnh chính sách, cụ thể là bổ 
sung những “lỗ hổng” hoặc chỉnh sửa những chồng chéo/bất cập đã được 
phát hiện; (ii) Kiến nghị đối với việc tổ chức thực hiện chính sách, giảm 
thiểu những tác động tiêu cực của việc thực hiện. 

Bước 10: Tham vấn các bên liên quan về kết quả đánh giá 

Sau khi hoàn thành việc đánh giá, cần phải xây dựng dự thảo báo cáo đánh 
giá và lấy ý kiến rộng rãi các bên liên quan. Việc lấy ý kiến có thể thực hiện 
thông qua hình thức tổ chức các hội thảo tham vấn rộng rãi với các bên liên 
quan, gồm các cơ quan quản lý ở trung ương và địa phương, các doanh 
nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội, các chuyên gia, cộng đồng... Đối với 
các chuyên gia có thể xin ý kiến phản biện. Đối với cộng đồng có thể dùng 
hình thức công bố dự thảo báo cáo rộng rãi trên trang thông tin điện tử để 
lấy ý kiến. 

Giai đoạn 3: Báo cáo, sử dụng kết quả đánh giá 

Bước 11: Công bố và sử dụng kết quả đánh giá 

Sau khi tham vấn các bên liên quan, người đánh giá cần chỉnh sửa/hoàn 
thiện báo cáo đánh giá và công bố, chia sẻ, thông tin đến các nhà hoạch 
định chính sách để có những sửa đổi, bổ sung đối với chính sách. Đồng 
thời, kết quả đánh giá cũng nên được chia sẻ rộng rãi với các bên liên quan, 
các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học... để nâng cao nhận thức, hiểu 
biết về các tác động trong quá trình thực hiện chính sách. Các kết quả đánh 
giá có thể được tổng hợp ngắn gọn, dễ hiểu, dưới dạng các khuyến 
nghị/thảo luận chính sách để cung cấp cho các nhà quản lý/các cấp ra quyết 
định. 

3.2. Phương pháp, công cụ sử dụng trong đánh giá tác động 

a. Các phương pháp 

(1) Phương pháp so sánh trước - sau 

Phương pháp so sánh sự khác biệt về các kết quả ở đối tượng chính sách 
trước và sau khi có sự can thiệp của chính sách. Đại diện đối chứng chính là 
nhóm tham gia trước khi có can thiệp chính sách. Số liệu điều tra ban đầu 
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trước khi chính sách được thực hiện là cần thiết. Giả định chính sách là yếu 
tố duy nhất ảnh hưởng đến sự thay đổi của kết quả. 

(2) Phương pháp khác biệt kép 

Là phương pháp thí nghiệm tự nhiên, vận dụng tình huống đặc biệt để tạo 
tính ngẫu nhiên trong việc phân bổ đối tượng điều tra vào nhóm tham gia và 
nhóm đối chứng. Đại diện đối chứng là nhóm đối tượng chính sách nhưng 
không bị chính sách chi phối. Giả định là nếu không có chính sách, cả hai 
nhóm có cùng xu thế vận động theo thời gian. 

Các bước áp dụng: (i) Thu thập dữ liệu ban đầu đối với mỗi nhóm trước khi 
chính sách có hiệu lực; (ii) Thu thập dữ liệu theo dõi đối với mỗi nhóm sau 
khi chính sách có hiệu lực; (iii) Tính toán hiệu số trước - sau đối với mỗi 
nhóm; (iv) Làm phép trừ hiệu số của nhóm tham gia với hiệu số của nhóm 
được đối chứng. 

(3) Phương pháp so sánh điểm xu hướng  

Là phương pháp xây dựng nhóm đối chứng thống kê dựa trên mô hình xác 
suất tham gia can thiệp bằng các dữ liệu thống kê có được. Đối tượng tham 
gia được so sánh dựa trên xác suất này, hay được gọi là điểm xu hướng, với 
đối tượng không tham gia. Hiệu quả can thiệp bình quân của chính sách sau 
đó được tính toán bằng sai biệt trung vị trong kết quả giữa hai nhóm.  

Các bước áp dụng phương pháp so sánh điểm xu hướng: 

Bước 1: Thu thập thông tin đặc điểm về đối tượng tham gia chính sách và 
những người không tham gia chính sách (nhóm đối chứng). 

Bước 2: Ước lượng hàm số tham gia chính sách bằng cách sử dụng phương 
pháp hồi quy cho mô hình probit3. Giá trị dự báo của việc tham gia có thể 
ước lượng từ hàm số này. Mỗi đối tượng tham gia và không tham gia sẽ có 
một xác suất dự báo (điểm xu hướng) riêng.  

Bước 3: Xác định vùng hỗ trợ chung và kiểm định thuộc tính cân bằng. 

Bước 4: Dựa trên điểm xu hướng, nối một đối tượng thuộc nhóm tham gia 
với một hoặc một số đối tượng trong nhóm không tham gia mà có xác suất 
ước lượng gần giống nhau nhất, rồi so sánh sự khác biệt trong kết cục của 
hai nhóm này. Sử dụng các kỹ thuật như: So sánh cận gần nhất, phạm vi 
hay bán kính,… để so sánh đối chiếu hai nhóm đối tượng. Tính ra chênh 
lệch, đây chính là tác động của chính sách với từng đối tượng tham gia. 

- So sánh cận gần nhất: Mỗi đối tượng tham gia sẽ được so sánh với các 
đối tượng không tham gia dựa trên điểm xu hướng gần tương đồng nhất; 

                                           
3 Mô hình probit là mô hình hồi quy có biến phụ thuộc là biến nhị phân. 
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- Phạm vi hay bán kính: Kỹ thuật này tạo ra một phạm vi khoảng cách 
điểm xu hướng tối đa, được gọi là phạm vi hay bán kính. Do đó, kỹ 
thuật này được tiến hành bằng cách có thay thế, giữa các điểm xu 
hướng trong cùng phạm vi/bán kính.  

Bước 5: Tính toán giá trị trung bình của tất cả giá trị chênh lệch của từng 
đối tượng tham gia để tìm ra giá trị trung bình tổng thể, đây chính là tác 
động của chính sách với tất cả các đối tượng tham gia.  

Bước 6: Kết quả gặp vấn đề đó chính là sai số chuẩn bị ước lượng thiếu 
chính xác. Để khắc phục vấn đề này, áp dụng ước lượng sai số chuẩn bằng 
bẫy kích hoạt. 

(4) Đánh giá hiệu quả kinh tế  

Đánh giá hiệu quả kinh tế nhằm xem xét chi phí có nhiều hơn so với những 
lợi ích mà chính sách đem lại hay không. Các loại đánh giá hiệu quả kinh tế 
bao gồm: 

- Phân tích Chi phí - Hiệu quả (CEA), là loại phân tích định giá các chi 
phí của việc thực thi chính sách và so sánh giữa tổng chi phí đó với 
tổng số các kết quả đạt được để ước tính “chi phí cho mỗi kết quả”; 

- Phân tích Chi phí - Lợi ích (CBA), là loại đánh giá sâu hơn so với CEA 
trong việc đánh giá giá trị tiền tệ đối với các thay đổi trong kết quả (ví 
dụ, đánh giá giá trị của việc tăng thêm số lượng người có việc làm). 
Điều này có nghĩa là CBA có thể kiểm tra các minh chứng tổng thể về 
một chính sách (“Liệu lợi ích có lớn hơn các chi phí bỏ ra?”) cũng như 
so sánh các chính sách liên quan tới các lợi ích kết quả khác nhau. 
CBA xác định số lượng các chi phí và lợi ích mà một chính sách có thể 
có và khả thi, bao gồm cả các tác động tới môi trường và xã hội rộng 
hơn.  

Đánh giá hiệu quả kinh tế rất phức tạp và cần được lên kế hoạch kỹ lưỡng 
với đầu vào từ nhà kinh tế, luật kinh tế, hoặc chuyên gia nghiên cứu chính 
sách định lượng trong giai đoạn lập kế hoạch đánh giá. 

b. Các công cụ sử dụng 

Về các công cụ đánh giá, có thể sử dụng kết hợp các công cụ như: sử dụng 
chuyên gia; điều tra, khảo sát; tham vấn các bên liên quan,... 

4. Kết luận 

Đánh giá tác động chính sách KH&CN sau khi ban hành cần xác định rõ 
ràng mục tiêu đánh giá và tuân thủ theo quy trình đã được đề ra. Phương 
pháp và công cụ đánh giá cần được cân nhắc để thu thập được thông tin hữu 
ích, làm cơ sở để có kết quả đánh giá có chất lượng. Việc tham vấn các bên 
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liên quan trong quá trình đánh giá là cần thiết để thu được ý kiến phản biện 
kịp thời. Kết quả đánh giá cần được phổ biến đến nhà hoạch định chính 
sách, cơ quan chức năng phù hợp để chính sách có thể được bổ sung, chỉnh 
sửa hay bãi bỏ. Khung đánh giá tác động chính sách KH&CN sau khi ban 
hành được đưa ra trong bài viết này là kết quả nghiên cứu của đề tài cấp Bộ 
năm 2015 do tác giả làm chủ nhiệm./.  
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